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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BÀ RỊA 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 Bản án số: 71/2019/HS-ST 

 Ngày: 08/10/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh 

 Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Lê Văn Công. 

   2. Bà Lê Thị Quỳnh Nga. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Phùng Nữ Lệ Chi - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Bà Rịa. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Xuân Linh - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 10 năm 2019  tại tr  s  T a án nhân dân thành phố Bà Rịa  

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  xét xử sơ thẩm công khai v  án hình sự th  lý số 

71/2019/TLST-HS ngày 20 tháng 9 năm 2019 theo Quyết định đưa v  án ra xét xử 

số: 72/2019/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 9 năm 2019, đối với bị cáo: 

NGUYỄN ĐẶNG P (Mai Ca) - Sinh năm 1983, tại Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Hộ khẩu thường trú: Số 43 Lê Văn Hưu  tổ 7  khu phố 5  phường L, thành 

phố B  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; chỗ  : như trên; nghề nghiệp: không; trình độ 

học vấn: 01/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Phật; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Nguyễn Đặng C (chết) và bà Phạm Thị Á  sinh năm 1952. 

Tiền án: không. 

Tiền sự: Ngày 12/9/2018 bị UBND phường Long Tâm  thành phố Bà Rịa 

áp d ng biện pháp giáo d c tại xã  phường với thời hạn 3 tháng và hành vi sử 

d ng ma túy.  

Nhân thân: Ngày 28/02/2003 bị T a án nhân dân tối cao tại TP. Hồ Chí 

Minh xử phạt 07 năm tù về tội Cướp tài sản.  

- Ngày 20/4/2010 bị T a án nhân dân thị xã Bà Rịa  tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu xử phạt 05 tháng tù về tội Lạm d ng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.  

- Ngày 26,27/9/2011 bị T a án nhân dân thị xã Bà Rịa  tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu xử phạt 12 tháng tù về tội Bắt người trái pháp luật.  

- Ngày 25/9/2013 bị T a án nhân dân huyện Tân Thành  tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu xử phạt 04 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.  

Bị bắt tạm giữ ngày 09/7/2019  tạm giam ngày 12/7/2019. 

Bị cáo có mặt tại phiên t a. 

Bị hại: Bà Nguyễn Thúy H  sinh năm 1995 (vắng mặt) 

Trú tại: 33 Thích Thiện Chiếu  phường L  thành phố B  tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu. 

        NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 10 giờ 15 ngày 07/7/2019, Nguyễn Đặng P đi cùng đối tượng tên 

Vũ (chưa rõ họ tên  địa chỉ) bằng xe máy do Vũ điều khiển lưu thông trên đường 

Thích Thiện Chiếu  khu phố 5  phường Long Tâm  thành phố Bà Rịa  tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. Khi đi ngang qua căn nhà số 33 Thích Thiện Chiếu của chị 

Nguyễn Thúy H, P nhìn thấy cửa chính đang m   trên ghế sofa trong phòng 

khách có 01 điện thoại di động đang cắm sạc pin, P nảy sinh ý định trộm cắp 

chiếc điện thoại. P đề nghị Vũ dừng xe để vào nhà người quen  Vũ dừng xe cho 

P xuống và điều khiển xe chạy đi. Sau đó  P vào nhà quan sát không thấy người 

nên rút dây sạc lấy trộm chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 6 màu trắng bạc 

bỏ vào túi quần rồi đi đến chỗ hẹn với Vũ. P đưa chiếc điện thoại vừa trộm cắp 

được cho Vũ nhờ đem đi m  khóa. Sau khi P hiện mất tài sản chị Hằng m  

camera kiểm tra và cung cấp đoạn video ghi hình cho cơ quan công an. 

Theo kết luận định giá tài sản số 43/KL-HĐĐGTS ngày 30/7/2019 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố t ng hình sự thì trị giá 01 điện thoại di động 

hiệu Iphone 6  16GB màu bạc  số máy/số seri/số Imei: 77152 là 3.000.000 đồng.  

Về vật chứng v  án: Ngày 09/7/2019  cơ quan cảnh sát điều tra công an 

thành phố Bà Rịa thu giữ của P: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6  16GB màu 

bạc. Ngày 22/8/2019 cơ quan điều tra đã trả chiếc điện thoại di động hiệu 

Iphone 6, 16GB màu bạc cho chủ s  hữu là chị H. 

Về trách nhiệm dân sự: Chị Nguyễn Thúy H sau khi nhận lại tài sản 

không có yêu cầu gì thêm về trách nhiệm dân sự. 

Tại bản cáo trạng số 76/CT-VKSBR ngày 19/9/2019  Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Bà Rịa đã truy tố Nguyễn Đặng P về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). 

Tại phiên t a  bị cáo P đã khai nhận toàn bộ hành vi trái pháp luật của 

mình đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố và xin được giảm nhẹ 

hình phạt.  

Trong phần luận tội  đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa giữ 

nguyên quan điểm truy tố  đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Đặng 

P phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Đề nghị áp d ng Điều 38  khoản 1 Điều 173  điểm 

h, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo P từ 09 tháng đến 12 

tháng tù; Về xử lý vật chứng: Đã xử lý xong; Về trách nhiệm dân sự: Đã giải 

quyết xong. 

Bị cáo nói lời nói sau cùng nhận thấy hành vi của mình là sai trái  bị cáo 

hứa sẽ sửa chữa không tái phạm  mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ để bị cáo có 

cơ hội tr  về ph  giúp gia đình và tr  thành người công dân lương thiện. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như 

sau: 

  [1]. Về hành vi  quyết định tố t ng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 
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thành phố Bà Rịa  Điều tra viên  Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa  Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra  truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền  trình tự  

thủ t c quy định của Bộ luật Tố t ng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên t a  bị 

cáo và bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi  quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng. Do đó  các hành vi  quyết định tố t ng 

của Cơ quan tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Lời khai nhận tội của bị cáo P tại phiên t a sơ thẩm phù hợp với lời 

khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra  lời khai của bị hại, phù hợp với kết luận 

định giá và các chứng cứ  tài liệu khác có tại hồ sơ v  án. Từ đó  có đủ căn cứ 

kết luận: Khoảng 10 giờ 15 ngày 07/7/2019  tại số nhà 33 Thích Thiện Chiếu  

khu phố 5  phường Long Tâm  thành phố Bà Rịa  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 

Nguyễn Đặng P đã lén lút trộm cắp 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6, 16GB 

màu bạc trị giá 3.000.000 đồng của chị Nguyễn Thúy H.  

Hành vi phạm tội như nêu trên của bị cáo đã đủ dấu hiệu cấu thành tội 

“Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự.  

 [3]. Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội  xâm phạm đến quyền s  

hữu tài sản hợp pháp của người khác; gây mất trật tự  an toàn xã hội tại địa 

phương gây tâm lý hoang mang trên địa bàn. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực 

trách nhiệm hình sự  có đầy đủ sức khỏe để lao động tạo ra thu nhập nhưng do 

không có ý thức tôn trọng pháp luật  tham lam lợi d ng sơ h  của người khác để 

cố ý chiếm đoạt tài sản. Bị cáo có nhân thân rất xấu đã nhiều lần bị xử phạt tù 

nhưng bị cáo không sửa đổi mà tiếp t c phạm tội. Do đó  cần xử phạt bị cáo một 

mức án nghiêm bằng hình phạt tù có thời hạn đủ để cải tạo  giáo d c các bị cáo 

và răn đe  ph ng ngừa tội phạm trong xã hội.  

 [4]. Tuy nhiên  cũng cần xem xét tại Cơ quan điều tra và tại phiên t a hôm 

nay, bị cáo đã thật thà khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải  tài sản trộm cắp đã thu hồi trả 

lại cho bị hại để cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

[5]. Về xử lý vật chứng: Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bà 

Rịa đã giao trả chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 6  16GB màu bạc cho người 

bị hại là phù hợp. 

 [6]. Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã được nhận lại tài sản và 

không có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

 [7]. Về án phí: Bị cáo P phải nộp án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Đặng P (Mai Ca) phạm tội “Trộm cắp tài 

sản”. 

 1/ Áp d ng khoản 1 Điều 173  điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017); 

 Xử phạt: Nguyễn Đặng P 09 (chín) tháng tù  thời hạn tù tính từ ngày bắt 

tạm giữ 09/7/2019.  
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2/ Về án phí: Bị cáo Nguyễn Đặng P phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) 

đồng án phí Hình sự sơ thẩm. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (08/10/2019)  bị cáo có mặt 

tại phiên t a có quyền kháng cáo yêu cầu T a án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu xét xử phúc thẩm. Bị hại vắng mặt thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ.   

 

Nơi nhận:  
- TAND tỉnh BR-VT; 

- VKSND TP. Bà Rịa  tỉnh BR-VT; 

- Công an TP. Bà Rịa  tỉnh BR-VT; 

- S  tư pháp tỉnh BR-VT 

- THSDS TP. Bà Rịa  tỉnh BR-VT; 

- UBND xã nơi bị cáo cư trú; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ. 

 

 

 

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Anh 
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